
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     N N  N   N                        N                 N          N M  

    N M      N M                                        -       -            

        N    N       
 

 

       s : 96/2019/DS-ST.        

N   : 22/10/2019    

V/v: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”            

NHÂN DANH       

N      N                 N          N M 
 

     N N  N   N     N M      N M    N    N     

-                                            

Th m ph n -  h  t a phi n t a: Bà N uyễ    ị   a   La .  

  c   i th m nh n d n: Ông N uyễ   ă   ô   

 Bà  r     ị S   

             t       N uyễ    ị         u   ả  - T             

     d    u    M      N    t         re   

Đạ  d ệ  V ệ    ểm sát   â  dâ   uyệ  Mỏ Cày N m, tỉ   Bế   re t  m 

gia phiên tòa: Ông N uyễ        Lanh- Kiể  s t viê   

N    22 t     10  ă  2019  t i tr  s              d    u    M      

Nam  t         re              d    u    M      N    t         re   t    s  

t    công khai v     t      s : 275/2019/TLST-DS      22 t     7  ă  2019 về 

vi c: “ r    c ấp  ợp đồ    óp   i” t e   u  t đ    đ   v     r    t    s : 

331/2019/ ĐXXS -DS      23 tháng 9  ă  2019  v   u  t đ      ã  p iê  t   

s  355/2019/ ĐS -DS ngày 08 t     10  ă  2019  iữ  c c đ     sự:     

- Nguy n đơn: Bà K     ị   ùy L - Si    ă : 1980; đ   c  : Ấp A, xã A  

 u    A  t         re ( ó  ặt). 

- Bị đơn: Bà  r     ị      N  - Si    ă : 1979; đ   c  : Ấp B, xã A  

 u    A  t         re (Có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ li n quan: Ông Phan Phúc Nh – Si    ă  

1977; đ   c  : Ấp B, xã A   u    A  t         re (Vắ    ặt). 

 

N     N      N    

   e  đ      i  i   đề      22 t     7  ă  2019  b   tự    i  biê  b       

 i i    ữ    ời    i ti p t e  tr    qu  trì    i i qu  t v       u ê  đ   b  Kim 

      ù  L trình bày:  

 V        12 t     6  ă  2017 (     c )  b  có     ột d     i 1 000 000 

đồ   ( ột tri u đồ  )    i t       ui  ột  ầ  vào ngày 12 hàng tháng,   i có 25 

  i viê  bà Nh t     i   ột p ầ   Bà Nh đó   2 t       i s    t ì đ   t     t ứ 
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ba bà Nh   t   i  b   i   đủ tiề    i c   bà Nh    15 200 000 đồ   (bà Nh b  

t ă  400 000 đồ  )  S u   i   t   i  bà Nh   ô   đó     i c  t   i c   b   Mặc 

dù, bà đã   iều  ầ  đ   đ i       bà Nh   ô   tr     c   t  c  b  đi t     D  đó  

v         ă  2018  b  đã    i  i   r  t       êu cầu bà Nh và ông Nh tr  c   tôi 

s  tiề   ợ   i 22 000 000 đồ          v   t ời điể  b     i  i   t ì bà Nh và ông 

Nh c    ới v  p       ĩ  v  đó     i c  t 11 t     với s  tiề     11 000 000 

đồ     ê  b      s  86/2018/DS-S       17 t     10  ă  2018 củ  t   án nhân 

d    u    M      N    t         re buộc bà Nh và ông Nh có tr c    i    iê  

đới tr  bà s  tiề   ợ   i 11 000 000 đồ    c     i 11 000 000 đồ    Đ          i 

đã  ã  đ ợc 04 t      bà Nh và ông Nh vẫ    ô   tr  11 000 000 đồ   tiề    i 

c     i c   b   D  đó  b     i  i     êu cầu bà Nh và ông Nh có tr c    i   tr  s  

tiề   ợ   i c     i củ  d     i      v        12 t     6  ă  2017      c     

11 000 000 đồ    b    ô    êu cầu tí    ãi  

- Tại văn bản n u ý kiến, bi n bản h a giải, c c lời khai trong qu  trình giải 

quyết vụ  n, và tại phi n t a bị đơn là bà Trần Thị  ồng Nh trình bày: 

Bà t ừ    ậ  v        21/6/2017 (     c ), bà có t     i  01 d     i d  b  

Ki        ù  L     c ủ    i 1 000 000 đồ    t       i 01  ầ     i có 25   i viê   

bà t     i  01 p ầ   đó     i s    đ   t     t ứ   i, đ   t     t ứ 3 b    t   i  

bà b  t ă  400 000 đồ    bà L  i     i c   bà s  tiề  15 200 000 đồ    S u   i 

  t   i  b  c    ợ   i bà L s  tiề    i c  t    22 000 000 đồ    S u đó  bà L    i 

 i   b  v  t i        s  86/2018/DS-ST ngày 17/10/2018 củ              d   

 u    M  c   N    t         re buộc b  v  ông Nh c ồ   bà cùng có trách 

  iê   iê  đới tr  c   bà L s  tiề   ợ   i    11 000 000 đồ    N   vậ  trừ đi 

11 000 000 đồ          s  86/2018/DS-ST ngày 17/10/2018 củ              d   

 u    M  c   N    t         re đã tu ê  t ì b  cò   ợ   i bà L 11 000 000 đồ    

Nay, bà L    i  i    êu cầu bà tr  11 000 000 đồ   t ì b  đồ     tr          i  

tr  dầ   ỗi t     500 000 đồ  . Bà vô   i    để  uôi  e   cù      si      t c   

gia đì         d   e  b  b    c  t  ê    ô   có tiề  tr   ợ. 

Tại đơn y u cầu x c nhận đề ngày 5/8/2019 người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan ông Phan Phúc Nh trình bày:  

Ô      c ồ   bà Nh. Bà Nh có t ô   b   c   ô   bi t vi c t       ời     

vi c  iê  qu   đ   vi c c  i   i củ  bà L  N     t ực t  vi c bà Nh c  i   i với 

bà L ô        t      ô   bi t  

 Đại diện Viện kiểm s t nh n d n huyện Mỏ  ày Nam, tỉnh Bến Tre ph t 

biểu:      p    t        i i qu  t v       ội đồ     t    s  t            p iê  

t   t ực  i   đú   qu  đ    củ   ộ  uật t  t    d   sự  N u ê  đ   c ấp      

đú   qui đ    về qu ề  v     ĩ  v      đ       ời có qu ề   ợi v     ĩ  v   iê  

quan c    c ấp      đú   qui đ    t i Điều 70  72  73 củ   ộ  uật t  t    d   sự  

Về vi c  i i qu  t v    : S u   i đ     i  c c c ứ   cứ có tr     ồ s  v  

   v  diễ  bi   t i p iê       đ i di   Vi    iể  s t      d    u    M      
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N    t         re đề       ội đồ     t    că  cứ v   c c 103  116  280  288  

351  471 củ   ộ  uật d   sự  ă  2015 c ấp   ậ  t    bộ  êu cầu    i  i   củ  b  

Ki        ù  L.  uộc b   rầ       ồ   N  và ông Phan Phúc Nh p  i có    ĩ  

v   iê  đới tr  c   bà L s  tiề    i  ợ    11 000 000 (M ời  ột tri u đồ  )  

 

N  N   N           N   

S u   i    iê  cứu c c t i  i u có tr     ồ s  v     đã đ ợc t    tr  t i 

phiên tòa, că  cứ v    ời trì   b   củ  đ     sự v    t qu  tr     uậ    ội đồ   

  t      ậ  đ   : 

[1] Về t ủ t c t  t   : N u ê  đ   bà Ki        ù  L có đ      i  i   

 êu cầu  i i qu  t tr    c ấp  ợp đồ    óp   i với b  đ   bà  rầ       ồ   N  

và    ời có qu ề   ợi v     ĩ  v   iê  qu   ô   Phan Phúc Nh có   i c  trú t i ấp 

B, xã A   u    A  t         re, că  cứ v         3 Điều 26  điể          1 Điều 

35        1 Điều 39  ộ Luật t  t    d   sự  ă  2015   c đ    qu      tr    c ấp 

tr    v   i          “ r    c ấp  ợp đồ    óp   i” v  t uộc t    qu ề   i i 

qu  t củ              d    u    M      N    t         re   u  trì    i i qu  t 

v    , ông Phan Phúc Nh đã đ ợc t      t    đ t t ô   b   t       t ô   b   về 

p iê   ợp  iể  tr  vi c  i    ộp  ti p cậ   cô      i c ứ   cứ v       i i v  đã 

đ ợc        tri u tập  ợp    đ    ầ  t ứ   i để   t           ông Nh vẫ  vắ    ặt 

  ô   có    d   D  đó           t    vắ    ặt ông Nh    p ù  ợp qu  đ    t i 

Điều 227  228  ộ  uật t  t    d   sự  ă  2015. 

[2] Về  ội du  :  

[2.1] N u ê  đ   bà Ki        ù  L    i  i    êu bà  rầ       ồ   N  

và ông Phan Phúc Nh có    ĩ  v   iê  đới tr  s  tiề   ợ   i 11.000.000 đồ   

(  ời  ột tri u đồ  )    ô    êu cầu tí    ãi  

X t t ấ  rằ    vi c t     i  c  i   i  iữ  bà L và bà Nh đ ợc   i bê  t ừ  

  ậ   trê  ti h t ầ  tự   u   . Bà  rầ       ồ   N  t ừ    ậ  c    ợ bà Ki      

Thùy L s  tiề   ợ   i    11 000 000 đồ   (M ời  ột tri u đồ  )   ời t ừ    ậ  

     p ù  ợp với  ời    i củ    u ê  đ   v  c ứ   cứ có tr     ồ s  v       ă  

cứ v         1 Điều 92  ộ  uật t  t    d   sự  ă  2015   c đ    đ      tí   ti t  

sự  i     ô   p  i c ứ    i   v  cô     ậ  sự t ật      Vi c bà Nh c    t     

to   đầ  đủ c   p í  bà L là vi p       ĩ  v  t i Điều 351 v  Điều 471  ộ  uật 

d   sự  ă  2015  D  đó   êu cầu    i  i   củ  bà L    có că  cứ  đú   p  p  uật 

 ê  đ ợc c ấp   ậ   

[2.2] X t  êu cầu  iê  đới  bà Nh t ừ    ậ  vi c vô   i    để  uôi  e   si   

 ời   ằ  đ p ứ       cầu t i t   u củ   i  đình. Bà Nh và ông Nh    vợ c ồ    

 ô       đ    tồ  t i  că  cứ v   Điều 27  Điều 30 Luật  ô       v   i  đì    ă  

2014 cầ  buộc ô   Phan Phúc Nh có    ĩ  v   iê  đới với b   rầ       ồ   N  

tr  s  tiề   ợ   i 11 000 000 đồ   (M ời  ột tri u đồ  ) c o bà Nh. 
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[2.3] N   i s  tiề  11.000 000 đồ   (M ời  ột tri u đồ  ), bà Ki      

Thùy L   ô    êu cầu bà  rầ       ồ   N  và ông Phan Phúc Nh p  i  iê  đới 

tr   ãi suất củ  s  tiề   ói trê   Đ      sự tự   u    củ  bà L    ô   tr i với qu  

đ    củ  p  p  uật  ê  đ ợc   i   ậ   

 [3] Bà  rầ       ồ   N  có  êu cầu  i  tr  dầ  s  tiề   ợ 11.000 000 đồ   

(M ời  ột tri u đồ  )  ỗi t     500 000 đồ   (Nă  tră       đồ  )  X t t ấ  

đ       i  i đ    t i           ội đồ     t      ô   xem xét. 

[4]  Về    p í d   sự s  t   : D   êu cầu    i  i   củ  bà Ki        ù  L 

đ ợc c ấp   ậ  t    bộ  ê  bà  rầ       ồ   N  và ông Phan Phúc Nh p  i liên 

đới c  u    p í d   sự s  t    có  i     c  t e  qui đ    t i điều 147  ộ Luật t  

t    d   sự 2015 v        2 Điều 26 N    qu  t s  326/2016/U  V  14      

30 t     12  ă  2016 củ  Ủ  b   t  ờ   v   u c  ội là: 11.000.000 đồ    x 5% 

= 550.000 đồ    

Do  êu cầu củ    u ê  đ   đ ợc c ấp   ậ   ê    u ê  đ     ô   p  i 

c  u    p í s  t     
 

Vì c c l  tr n,  

        N  

 ă  cứ vào: 

K     3 Điều 26;       1 Điều 35        1 Điều 39        1 Điều 92  

      4 Điều 144  Điều 147  Điều 227, Điều 228;       1 Điều 273  ộ Luật t  

t    d   sự  ă  2015; 

 Điều 103, 116, 280, 288, 351, 471 củ   ộ  uật d   sự  ă  2015;  

Điều 27, 30, 37 củ  Luật hô       v   i  đì    ă  2014;  

K     2 Điều 26 N    qu  t s  326/2016/U  V  14      30 t     12 

 ă  2016 củ  Ủ  b   t  ờ   v   u c  ội qu  đ    về  ức t u   iễ    i     ộp  

qu      v  s  d       p í     p í         

 uyê      

1. Chaáp nhaän yeâu caàu khôûi kieän cuûa bà Ki        ù  L ñoái vôùi bà Trầ  

     ồ   N  và ông Phan Phúc Nh “Về việc tranh chấp hợp đồng góp hụi”. 

 2. Buoäc bà  rầ       ồ   N  và ông Phan Phúc Nh phaûi coù nghóa vuï lieân 

ñôùi traû cho bà Ki        ù  L soá tieàn nôï h i laø 11.000.000 đồ   (M ời  ột tri u 

đồ  )  

Ghi nhaän söï töï nguyeän bà Ki        ù  L khoâng yeâu caàu bà  rầ      

 ồ   N  và ông Phan Phúc Nh tr  laõi suaát cuûa soá tieàn neâu treân. 

Kể từ      bà Ki        ù  L có đ    êu cầu t i            u b   rầ      

 ồ   Nh và ông Phan Phúc Nh c    t i           s  tiề   êu trê  t ì bà  rầ      

 ồ   N  và ông Phan Phúc Nh p  i c  u tiề   ãi đ i với s  tiề  c ậ  tr  t     
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ứ   với t ời  i   c ậ  t i         t e   ức  ãi suất qu  đ    t i       2 Điều 

468 củ   ộ  uật D   sự  ă  2015     

3  Về    p í d   sự s  t   :  

3.1)  uộc b   rầ       ồ   Nh và ông Phan Phúc Nh p  i  iê  đới c  u    

p í d   sự s  t    là 550.000 đồ   (Nă  tră       đồ  ). 

3.2)      tr    i c   bà Ki        ù  L s  tiề  t   ứ      p í d   sự s  

t    đã  ộp    300 000 đồ   (   tră       đồ  ) t e  biê    i t u t   ứ      

p í     p í        s  0003756      22/7/2019 củ    i c c   i         d   sự 

 u    M      N    t         re   

4/ Về qu ề        c  : Bà Ki        ù  L và bà  rầ       ồ   N  có  ặt 

có qu ề        c   b      tr    t ời     15 (  ời  ă )       ể từ      tu ê      

Đ i với ông Phan Phúc Nh vắ    ặt t i p iê  t    có qu ề        c   b      

tr    t ời     15 (  ời  ă )        ể từ        ậ  đ ợc b        ặc đ ợc  iê  

  t. 

5/ r ờ    ợp qu  t đ    đ ợc t i      t e  qu  đ    t i Điều 2 củ  Luật 

  i         d   sự t ì    ời đ ợc t i         d   sự     ời p  i t i         d   

sự có qu ề  t    t uậ  t i          qu ề   êu cầu t i          tự   u    t i      

     ặc b  c     c   t i         t e  qu  đ    t i c c điều 6  7  7   v  9 củ  Luật 

  i         d   sự; t ời  i u t i         đ ợc t ực  i   t e  qu  đ    t i Điều 30 

củ  Luật   i         d   sự /. 

N                                                              M        N         S     M 

- Đ     sự;                                                                                         -       a    ê    a     
- VKSND  u    M      N  ;  

- VKSND t         re;  

-   i c c    DS  u    M      N  ;                                                       (Đã ký) 

-       K NV v     -  ND t         re;  

- L u:  ồ s  v      Vp, Bp.    

                                                                                  N uyễ    ị   a   La  

 


